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THÔNG BÁO

Hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế,
áp dụng để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-GDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/5/2013 về việc “Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;
Căn cứ các quy định của Nhà trường về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương; chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
Nay, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, áp dụng để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như sau:
1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ theo chuẩn TOEIC hiện đang được áp dụng tại Trường:
	Ngành/ chương trình/ khoa áp dụng
	Chuẩn TOEIC áp dụng

	a) Ngành Luật
	

	- Chương trình Chất lượng cao:
	

	+ Nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế
	600

	+ Nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp
	530

	- Chương trình đại trà:
	

	+ Khoa Luật Thương mại
	500

	+ Khoa Luật Dân sự
	470

	+ Khoa Luật Quốc tế
	470

	+ Khoa Luật Hình sự
	450

	+ Khoa Luật Hành chính
	450

	- Chương trình văn bằng 2, hệ Chính quy
	400

	- Chương trình văn bằng 1 và văn bằng 2, hệ Vừa làm vừa học
	300

	b) Ngành Quản trị - Luật
	

	- Chương trình Chất lượng cao:
	600

	- Chương trình đại trà (tuyển sinh trước năm 2015):
	470

	- Chương trình đại trà (tuyển sinh sau năm 2015):
	500

	c) Ngành Quản trị kinh doanh
	

	- Chương trình Chất lượng cao:
	600

	- Chương trình đại trà:
	500

	d) Ngành Luật Thương mại quốc tế
	500

	đ) Ngành Ngôn ngữ Anh
	Không áp dụng TOEIC


2. Bảng quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được áp dụng tại Trường:

	TOEIC
	IELTS

(Academic)
	TOEFL

(iBT)
	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam


	300
	3.0
	< 31
	1

	400
	3.5
	> / = 31
	2

	450-500
	4.5
	45 - 50
	3 

	505-595
	5.0
	51 - 60
	

	600
	> / =  5.5
	> / =  61
	4


Nơi nhận: 






        
  
HIỆU TRƯỞNG
- Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Các đơn vị có liên quan, đăng website;

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.
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 BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH
(ĐƯỢC DÙNG ĐỂ THAM KHẢO)
	Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR
	IELTS
	TOEIC
	TOEFL PBT
	TOEFL CBT
	TOEFL IBT
	TOEFL

ITP
	Cambridge Tests
	Chuẩn VN

	C2
	7.5+
	910+
	600+
	250+
	100+
	630+
	45 - 59 CPE

80 - 100 CAE
	6

	C1
	7.0 -6.0
	850
	577 - 540
	236 -213
	95 - 80
	550
	60 -79 CAE

80 - 100 FCE
	5

	B2
	5.5 -5.0
	600-
	527 - 480
	197 - 173
	71 - 61
	500
	60 -79 FCE

80 - 100 PET
	4

	B1
	4.5 -4.0
	450
	477 - 450
	153 - 126
	53 - 42
	450
	45 - 59 FCE

65 - 79 PET

90 - 100 KET
	3

	A2
	3.5 -3.0
	400
	340
	96
	31
	337
	45 - 64 PET

70 - 89 KET
	2

	A1
	< 3.0
	< 400
	< 340
	< 96
	< 31
	
	45- 69 KET
	1


Ghi chú: Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/05/2013 về việc “Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”.
� Mức điểm tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể đối với từng ngành/ khoa/ lớp được áp cho mỗi lớp theo quy định của Quyết định số: 1061 /QĐ-ĐHL, ngày 10/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
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